
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC NĂM 2023 TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SNV ngày     tháng    năm 2023 của Sở Nội vụ)

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo vị trí việc làm
Phòng, ban chuyên môn

Trình độ, chuyên ngành đào tạo
Ghi chú

Chỉ tiêu Vị trí việc làm Trình độ Chuyên ngành

I CẤP TỈNH 21 21

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1 Thanh tra Thanh tra Sở Đại học trở lên Quản lý giáo dục

2 Sở Khoa học và Công
nghệ 2

1 Quản lý khoa học
lĩnh vực nông nghiệp Phòng Quản lý Khoa học Đại học trở lên

Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y;
Nuôi  trồng thủy  sản;  Nông -
lâm nghiệp; Môi trường.

1 Quản lý sở hữu trí
tuệ

Phòng Quản lý công nghệ và
Sở hữu trí tuệ Đại học trở lên

Luật;  Hành chính; Kinh tế,
Nông nghiệp, Lâm nghiệp,
Công nghiệp, Văn học; Xã hội
học và các chuyên ngành phù
hợp với công tác sở hữu trí tuệ

3 Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch 1 1 Kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính Đại học trở lên Tài chính - Ngân hàng

4 Thanh tra tỉnh 1 1 Thanh tra kinh tế xã
hội

Phòng Thanh tra, phòng,
chống tham nhũng Đại học trở lên Quản lý đất đai, Luật Kinh tế

5 Sở Xây dựng 1 1 Hành chính tổng hợp,
pháp chế Văn phòng Sở Đại học trở lên Hành chính, Luật

6 Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội 3

2 Kế toán Văn phòng Sở Đại học trở lên Kế toán

1 Thanh tra Thanh tra Sở Đại học trở lên
Kinh tế, Hành chính công, Luật,
Lao động xã hội, Xã hội và
Nhân văn

7 Sở Thông tin và Truyền
thông 1 1 Hành chính tổng hợp Văn phòng Sở Đại học trở lên Kế toán
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8 Sở Tài nguyên và Môi
trường 2

1 Quản lý quy hoạch,
sử dụng đất đai Phòng Quy hoạch - Giao đất Đại học trở lên Quản lý đất đai, địa chính, khoa

học đất, kinh tế, Luật
Chỉ tiêu
DTTS

1 Quản lý đăng ký đất
đai

Phòng Đăng ký, Thống kê, Đo
đạc, Viễn thám - Chính sách
đất đai

Đại học trở lên Quản lý đất đai; địa chính; Khoa
học đất, Thổ nhưỡng

9 Sở Tư pháp 1 1 Quản lý, xử lý vi
phạm hành chính

Phòng Quản lý xử lý vi phạm
hành chính và Thanh tra Đại học trở lên Luật

10 Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn 1 1 Quản lý kinh tế hợp

tác xã và trang trại
Phòng Kinh tế hợp tác và trang
trại Đại học trở lên Nông nghiệp, Kinh tế, Nông học

11 Sở Y tế 1 1 Quản lý nghiệp vụ y Phòng Nghiệp vụ y dược Đại học trở lên Chuyên ngành Y

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3

1 Tổng hợp kinh tế xã
hội Phòng Tổng hợp Quy hoạch Đại học trở lên

Kinh tế, Tài chính, Ngoại
thương, Kế toán, Kiểm toán,
Quản trị, Luật, Xây dựng, Giao
thông, Thủy lợi, Kiến trúc

1 Thẩm định chủ
trương đầu tư Phòng Quản lý ngành Đại học trở lên

Kinh tế, Tài chính, Ngoại
thương, Kế toán, Kiểm toán,
Quản trị, Luật, Xây dựng, Giao
thông, Thủy lợi, Kiến trúc

1 Công nghệ thông tin Văn phòng Sở Đại học trở lên Công nghệ thông tin

13 Sở Nội vụ 2 2 Quản lý Văn thư -
Lưu trữ

Phòng Cải cách hành chính -
Văn thư lưu trữ Đại học trở lên Quản trị văn phòng, Luật

14 Văn phòng UBND tỉnh 1 1 Tổng hợp chung Phòng Kinh tế Đại học trở lên Kế toán, Kinh tế, Tài chính,
Quản trị kinh doanh

II CẤP HUYỆN 22 22

1 UBND huyện Tuy Đức 7

1 Chăn nuôi - Thú y Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Đại học trở lên Thú y

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo vị trí việc làm
Phòng, ban chuyên môn

Trình độ, chuyên ngành đào tạo
Ghi chú

Chỉ tiêu Vị trí việc làm Trình độ Chuyên ngành
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1 Lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Đại học trở lên Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

1 Tổng hợp về lĩnh vực
nông, lâm nghiệp

Văn phòng HĐND và UBND
huyện Đại học trở lên Nông học

1 Tổng hợp về lĩnh vực
Văn hóa - Xã hội

Văn phòng HĐND và UBND
huyện Đại học trở lên Luật

1 Phụ trách bậc Tiểu
học Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi
trường Đại học trở lên Đại học Luật

1 Phụ trách bậc Trung
học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại học trở lên Tin học

2 UBND huyện Krông Nô 3

1 Quản lý Văn thư –
Lưu trữ Phòng Nội vụ Đại học trở lên Văn thư – Lưu trữ; Hành chính

1 Quản lý Giáo dục
Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại học trở lên Sư phạm mầm non

1 Theo dõi công tác
dân tộc Phòng Dân tộc Đại học trở lên  Luật

3 UBND huyện Đắk Mil 2

1 Quản lý thể dục thể
thao và Du lịch Phòng Văn hóa và thông tin Đại học trở lên Thể dục thể thao, Luật Kinh tế

1 Văn thư Văn phòng HĐND và UBND
huyện Đại học trở lên

Ngành hoặc chuyên ngành văn
thư - lưu trữ, lưu trữ học.
Trường hợp có bằng tốt nghiệp
đại học chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ văn thư do cơ sở đào tạo có
thẩm quyền cấp

4 UBND huyện Đắk Glong 8

1 Quản lý Chăn nuôi Phòng Nông nghiệp và PTNT Đại học trở lên Công nghệ Sinh học

1 UBND huyện Tuy Đức 7

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo vị trí việc làm
Phòng, ban chuyên môn

Trình độ, chuyên ngành đào tạo
Ghi chú

Chỉ tiêu Vị trí việc làm Trình độ Chuyên ngành
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1 Quản lý Tài chính -
Ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch Đại học trở lên Tài chính - Kế toán

1 Quản Kinh tế tập thể
và tư nhân  Phòng Tài chính - Kế hoạch Đại học trở lên Kế toán

1 Trợ giúp pháp lý và
hòa giải ở cơ sở  Phòng Tư pháp Đại học trở lên Luật

1 Quản lý Giáo dục
Trung học cơ sở  Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại học trở lên Sư phạm Hóa học

1 Kế toán  Văn phòng HĐND-UBND
huyện Đại học trở lên Kế toán

1 Tiếp công dân  Văn phòng HĐND-UBND
huyện

Cao đẳng trở
lên Tài chính - Kế toán

1 Nhân viên Văn thư  Văn phòng HĐND-UBND
huyện Đại học trở lên

Ngành hoặc chuyên ngành văn
thư - lưu trữ, lưu trữ học.
Trường hợp có bằng tốt nghiệp
đại học chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ văn thư do cơ sở đào tạo có
thẩm quyền cấp

5 UBND thành phố Gia
Nghĩa 1 1 Quản lý du lịch Phòng Văn hóa và thông tin Đại học trở lên Du lịch

6 UBND huyện Đắk Song 1 1 Phổ biến và theo dõi
thi hành pháp luật Phòng Tư pháp Đại học trở lên Luật

Tổng cộng 43 43

4 UBND huyện Đắk Glong 8

STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng
chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo vị trí việc làm
Phòng, ban chuyên môn

Trình độ, chuyên ngành đào tạo
Ghi chú

Chỉ tiêu Vị trí việc làm Trình độ Chuyên ngành
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